
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2026/NQ-HĐND          Hưng Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND

ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 
Quy định về Bảng giá đất lần đầu công bố áp dụng

từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định 
một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật 
Đất đai;

 Thực hiện Thông báo số 619-TB/TU ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Bảng giá đất;

 Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND  
ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Bảng giá 
đất lần đầu công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 
Báo cáo thẩm tra số 302/BC-KTNS ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu công bố áp dụng 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Quy định về Bảng giá 
đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND, cụ thể như sau:
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1. Sửa đổi, bổ sung đoạn 2 (tính từ trên xuống) khoản 1 Điều 3 như sau:
“Giá đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong 

cùng thửa đất có nhà ở được tính bằng 1,5 lần mức giá đất nông nghiệp cùng 
loại quy định trong bảng giá đất.”

2. Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 Điều 5 như sau:
“8a. Giá đất của tuyến đường, đoạn đường phố chưa có trong bảng giá đất 

thì giá đất được xác định theo giá đất của các tuyến đường, đoạn đường phố liền kề 
gần nhất, có vị trí, điều kiện hạ tầng kỹ thuật tương tự đã có trong Bảng giá đất.

Đối với khu dân cư mới chưa có trong bảng giá đất thì giá đất được xác 
định theo giá tại các khu dân cư mới gần nhất, có vị trí, điều kiện hạ tầng kỹ 
thuật tương tự đã có trong Bảng giá đất.”

3. Thay thế các cụm từ sau đây:
a) Thay thế cụm từ “chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quy định này” bằng 

cụm từ “chi tiết tại Bảng 01 kèm theo Nghị quyết này” tại khoản 1 Điều 3.
b) Thay thế cụm từ “chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quy định này” bằng 

cụm từ “chi tiết tại Bảng 02 kèm theo Nghị quyết này” tại khoản 2 Điều 3.
c) Thay thế cụm từ “chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Quy định này” bằng 

cụm từ “chi tiết tại Bảng 03 kèm theo Nghị quyết này” tại khoản 3 Điều 3.
d) Thay thế cụm từ “chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này” bằng 

cụm từ “chi tiết tại Bảng 04 kèm theo Nghị quyết này” tại khoản 4 Điều 3.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của các Bảng ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 812/2025/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2025 
của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu 
công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 01. Bảng giá đất nông nghiệp 
(chi tiết tại Bảng 01a kèm theo Nghị quyết này).

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 02. Bảng giá đất ở, đất cơ sở 
sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại xã (chi tiết tại Bảng 02a 
kèm theo Nghị quyết này).

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 03. Bảng giá đất ở, đất cơ sở 
sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ tại phường (chi tiết tại 
Bảng 03a kèm theo Nghị quyết này).

4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng 04. Bảng giá đất tại các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp (chi tiết tại Bảng 04a kèm theo Nghị quyết này).

5. Bãi bỏ một số nội dung tại Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp và đất thương mại, dịch vụ, cụ thể như sau:

a) Tại Bảng 02. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất 
thương mại, dịch vụ tại xã: Bãi bỏ các vị trí, tuyến đường và giá đất tại số TT 
50.5 (xã Nam Cường), số TT 62.44 và số TT 62.46 (xã Quỳnh Phụ).

b) Tại Bảng 03. Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất 
thương mại, dịch vụ tại phường: Bãi bỏ vị trí, tuyến đường và giá đất tại số TT 
100.58 (phường Thái Bình).
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Điều 3. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, đánh giá các thông 
tin, dữ liệu về giá đất thị trường; các bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng 
bảng giá đất (nếu có) kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung Bảng giá đất để áp dụng trong năm và hằng năm theo Điều 159 Luật 
Đất đai đảm bảo phù hợp, đáp ứng công tác quản lý đất đai, hài hòa lợi ích giữa 
Nhà nước, người sử dụng đất và môi trường thu hút đầu tư của tỉnh, không gây 
thất thoát, lãng phí ngân sách, đất đai.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 6 năm 2026.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, 

Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2026./.

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ;
- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ: Nông nghiệp và Môi trường (Vụ Pháp chế); 
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi 
phạm hành chính);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật); 
- Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;
- Kho bạc Nhà nước khu vực IV;
- Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam 
các xã, phường;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh Hưng Yên;
- Cổng thông tin điện tử ĐBND tỉnh Hưng Yên; 
- Báo và PTTH Hưng Yên;
- Lưu: VT, CTHĐVA.

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Văn

Ký bởi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 18/06/2026 10:05:30
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BẢNG 01a. SỬA ĐỎI, BỎ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẰNG 01. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG
NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 812/2025/NQ-HĐND

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2026

của Hội đồng nhân dân tinh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m²

Số
Đơn vị hành chính

TT

Giá đất

|trồng cây
hằng

năm, đất

nuôi trồng
thủy sản

Giá đất

trồng cây
lâu năm, đất
chăn nuôi

tập trung,

đất nông

|nghiệp khác

Giá

đất

làm

muối

1 Xã Tân Hưng 100 120

18 Xã Khoái Châu 85 100

27 Xã Như Quỳnh 125 135

28 Xã Lạc Đạo 125 135

29 Xã Đại Đồng 125 135

30 Xã Nghĩa Trụ 125 135

32 Xã Văn Giang 125 135

33 Xã Mễ Sở 115 125

95 Phường Sơn Nam 100 120

96 Phường Hồng Châu 100 120
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BẢNG 02a. SỬA ĐÔI, BỎ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI BẢNG 02. BẢNG GIÁ ĐÁT Ở, ĐÁT CƠ SỞ SẢN XUÁT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐÁT
THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI XÃ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYÉT SỐ 812/2025/NQ-HĐND

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2026

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên)

số
T Tên đường phố, địa danh

Giá đất ở
Giá đất cơ sở sản xuất

phi nông nghiệp

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Giá đất thương mại,

dịch vụ

2 XÃ HOÀNG HOA THÁM

2.8
Đường ĐH.94: Từ đường ĐT.376 đến đường ĐH.72 xã

Hoàng Hoa Thám
11.300 4.300 3.100 2.200 2.300 1.200 1.100 1.000 2.900 1.300 1.200 1.100

3 XÃ TIÊN LỮ

Khu dân cư Quán Thu thôn Thuy Lôi (1,32 ha):

Đường gom đường ĐH.83 18.000 3.600 4.500
3.21

Đường rộng từ 15m trở lên 15.000 3.000 3.800

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 12.000 2.400 3.000

Khu dân cư mới 1,3ha xã Thụy Lôi cũ:

Đường ĐH.83 18.000 3.600 4.500
3.25a

Đường rộng từ 15m trở lên 15.000 3.000 3.800

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 12.000 2.400 3.000

4 XÃ TIÊN HOA

Khu dân cư cũ xã Lệ Xá xã làm chủ đầu tư:

Đường ĐH.82 14.000 2.800 3.500
4.11

Đường rộng từ 15m trở lên 12.000 2.400 3.000

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 11.000 2.200 2.800
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So Giá đất ở
Tên đường phố, địa danh

Giá đất cơ sở sản xuất

phi nông nghiệp

Giá đất thương mại,

dịch vụ|

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Khu dân cư đối diện trạm y tế xã Lệ Xá (cũ):

Đường ĐH.82 12.000 2.400 3.000
4.18a

Đường rộng từ 15m trở lên 10.000 2.000 2.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 9.000 1.800 2.300

Khu dân cư thôn Đồng Lạc:

Đường ĐH.83

4.18b

Đường rộng từ 1 5m trở lên

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m

11.000 2.200 2.800

10.000 2.000 2.500

9.000 1.800 2.300

5 XÃ QUANG HƯNG

Khu dân cư số 02 (xã Trần Cao cũ):

5.50a Đường rộng từ 15m trở lên 20.500 4.100 5.200

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 16.500 3.300 4.200

Khu dân cư số 03 (xã Trần Cao cй):

Đường ĐТ.386 22.000 4.400 5.500
5.50b

Đường rộng từ 15m trở lên 20.000 4.000 5.000

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 15.000 3.000 3.800

|Khu dân cư số 04 – Quán Bầu (xã Tống Phan Cũ):

5.50c Đường rộng từ 15m trở lên 18.000 3.600 4.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 15.000 3.000 3.800

Sh



Tên đường phố, địa đanh
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Giá đất Ở
Giá đất cơ sở sản xuất

phi nông nghiệp

Giá đất thương mại,

dịch vụ

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

6 XÃ ĐOÀN ĐÀO

Khu đấu giá xã Phan Sào Nam cũ - Dự án do xã làm Chủ

đầu tư:

6.16a
Đường rộng từ 15m trở lên

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m

12.000 2.400 3.000

10.000 2.000 2.500

7 XÃ TIÊN TIẾN

Khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân

dân làm nhà ở tại xã Đình Cao cũ, huyện Phù Cừ cũ để
phục vụ dự án đường Tân Phúc -Võng Phan (Đường
ĐT.378):

7.17

Đường rộng từ 22m trở lên 12.000 2.400 3.000

Đường rộng 19,5m 11.000 2.200 2.800

Đường rộng 15,5m 9.000 1.800 2.300

Khu đấu giá xã Tiên Tiến cũ:

Đường ĐT.386 17.500 3.500 4.400
7.19a

Đường rộng từ 15m trở lên 14.000 2.800 3.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 10.800 2.200 2.700

6

XÃ LƯƠNG BẢNG

Các khu dân cư mới, khu tái định cư, khu đấu giá thị trấn
Lương Bằng (cũ):

9.22 Đường Tô Hiệu (Đường ĐH.60 giai đoạn 1) 30.000 6.000 7.500

Đường rộng từ 15m trở lên 28.000 5.600 7.000

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 25.000 5.000 6.300



Tên đường phố, địa danh
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Giá đất ở
Giá đất cơ sở sản xuất

phi nông nghiệp

Giá đất thương mại,

dịch vụ

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

10 XÃ NGHĨA DÂN

Khu dân cư mới Đồng Thanh:

Đường rộng từ 15m trở lên 24.000 4.800 6.000
10.11

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 22.000 4.400 5.500

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m 20.000 4.000 5.000

Khu dân cư mới Vĩnh Xá:

Đường rộng từ 15m trở lên 20.000 4.000 5.000
10.12

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 18.000 3.600 4.500

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m 15.000 3.000 3.800

Khu dân cư đấu giá đất giãn dân làm nhà ở xã Toàn Thắng cũ:

Đường ĐH.73 28.000 5.600 7.000
10.12a

Đường rộng từ 15m trở lên 26.000 5.200 6.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 24.000 4.800 6.000

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở

tạo vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới

kiểu mẫu tại xã Toàn Thắng cũ:
10.12b

Đường ĐН.73 28.000 5.600 7.000

Đường rộng từ 15m trở lên 26.000 5.200 6.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 24.000 4.800 6.000

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở

tại xã Nghĩa Dân cũ:

10.12c Đường xã Nghĩa Dân 3 28.000 5.600 7.000

Đường rộng từ 15m trở lên 26.000 5.200 6.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 24.000 4.800 6.000
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Giá đất cơ sở sản xuất
Giá đất ở

Giá đất thương mại,

Tên đường phố, địa danh phi nông nghiệp dịch vụ

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà Ở

tại xã Đồng Thanh cũ (Vị trí 01: Khu giãn dân sau chợ Si):

10.12d Đường ĐH.73 22.000 4.400 5.500

Đường rộng từ 15m trở lên 20.000 4.000 5.000

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 18.000 3.600 4.500

10.12₫

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở

tại xã Đồng Thanh cũ (Vị trí 02: Khu giãn dân cạnh nhà 20.000 4.000 5.000

ông Hoan Nghĩa)

10.12e

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở

tại xã Đồng Thanh (Vị trí 03: Khu giãn dân Ao phía Bắc
thôn Công Luận):

Đường ĐН.73 22.000 4.400 5.500

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m 16.000 3.200 4.000

Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

tại xã Toàn Thắng cũ:

10.12g Đường ĐH.73 28.000 5.600 7.000

Đường rộng từ 15m trở lên 26.000 5.200 6.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 24.000 4.800 6.000

11 XÃ HIỆP CƯỜNG

11.2a Đường ĐT.378: Đoạn thuộc địa phận xã Hiệp Cường 17.000 6.000 4.200 3.000 3.400 1.2.200 1.100 1.000 4.300 1.500 1.200 1.100

Đường thôn và đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m:

Các đường thuộc thôn Mai Xá, thôn Tiên Cầu, thôn Phượng
5.000 3.500 2.500 1.20.200 1.100 1.000 1.300 1.200 1.100

11.10 Lâu, thôn Duyên Yên

Đường gom chân đê (Đường ĐT.378) 4.000 2.800 2.000 1.200 1.100 1.000 1.300 1.200 1.100

Các đường thuộc các thôn còn lại 4.000 2.800 2.000 1.200 1.100 1.000 1.300 1.200 1.100

00

Path



7

Giá đất cơ sở sản xuất
Giá đất ở

Giá đất thương mại,

Tên đường phố, địa danh phi nông nghiệp dịch vụ

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

Khu dân cư mới thôn Lương Xá bám đường ĐH.72:

Đường rộng từ 15m trở lên 22.000 4.400 5.500
11.24a

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 20.000 4.000 5.000

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m 18.000 3.600 4.500

Làng du lịch sinh thá Vũ Hưng:

11.24b Đường rộng từ 15m trở lên 30.000 6.000 7.500

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 28.000 5.600 7.000

12 XÃ ĐỨC HỢP

Đường ĐT.377:

Từ cửa hàng xăng dầu Phú Thịnh đến hết địa phận xã Đức Hợp 18.000 6.200 4.400 3.100 3.600 1.300 1.100 1.000 4.500 1.600 1.200 1.100
12.3

Từ cửa hàng xăng dầu Phú thịnh đến ngã ba giao giữa đường
20.000 6.800 4.800 3.400 4.000 1.400 1.100 1.000 5.000 1.700 1.200 1.100

ĐH.71 và ĐH.53

Khu đấu giá cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng

nông thôn mới tại xã Đức Hợp:

12.9 Đường rộng từ 15m trở lên 26.500 5.300 6.700

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 25.000 5.000 6.300

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m 20.000 4.000 5.000

12.9a
Khu đấu giá cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng
nông thôn mới tại xã Thọ Vinh (cũ): Đường ĐH.53

25.000 5.000 6.300

13 XÃ ÂN THI

Khu đô thị mới phía đông nam thị trấn Ấn Thi cũ (Công ty
Cổ phần Madoka):

13.17a
Đường rộng từ 15m trở lên 35.000 7.000 8.800

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 31.600 6.400 7.900



Tên đường phố, địa danh
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Giá đất ở
phi nông nghiệp

Giá đất cơ sở sản xuất Giá đất thương mại,

dịch vụ

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4

17 XÃ HÒNG QUANG

Đường ĐH.67:

Từ giáp xã Nguyễn Trãi đến đường vào nhà thờ Đan Tràng 14.000 5.100 3.600 2.600 2.800 1.200 1.100 1.000 3.500 1.300 1.200 1.100

17.1 Từ đường vào nhà thờ Đan Tràng đến đường ĐT.377 (Ngã
16.000 5.600 4.000 2.800 3.200 1.200 1.100 1.000 4.000 1.400 1.200 1.100

năm chợ Thi)

Từ đường ĐT.377 (Ngã năm chợ Thi) đến hết địa phận xã
12.300 4.600 3.300 2.300 2.500 1.200 1.100 1.000 3.100 1.300 1.200 1.100

Hồng Quang

17.3 Đường ĐT.377: Từ giáp xã Lương Bằng đến đường ĐH.67

(Ngã năm chợ Thi)
11.500 4.500 3.200 2.300 2.300 1.200 1.100 1.000 2.900 1.300 1.200 1.100

17.4

17.6

Đường ĐH.63: Từ đường ĐH.67 đến hết địa phận xã Hồng Quang

Đường ĐH.66: Từ đường ĐH.67 đến hết địa phận xã Hồng Quang

7.500 3.300 2.400 1.700 1.500 1.200 1.100 1.0.000 1.900 1.300 1.2.200 1.100

7.400 3.100 2.200 1.600 1.500 1.200 1.100 1.0 1.90600 1.300 1.200 1.100

18 XÃ KHOÁI CHÂU |

Đường ĐT.383:

18.4 Từ giáp trung tâm bảo vệ thực vật (350 Nguyễn Khoái) đến
giáp bưu điện xã Đông Kết

20.000 6.800 4.800 3.400 4.000 1.400 1.100 1.000 5.000 1.700 .200 1.100

Từ bưu điện xã Đông Kết đến hết dốc đê 24.000 8.200 5.800 4.100 4.800 1.700 1.200 1.000 6.000 2.100 1.500 1.100

Khu dân cư mới thôn Phố Phủ:

Đường Bãi Sậy: Từ đường Nguyễn Khoái đến điểm A1 32.000 6.400 8.000

Đường Nguyễn Kỳ: Từ đường Nguyễn Khoái đến điểm A4 30.000 6.000 7.500

18.15 Đường rộng từ 15m trở lên 28.000 5.600 7.000

Đường rộng từ 7m đến dưới 15m 26.000 5.200 6.500

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m: Từ Điểm A1 đến Điểm A4 24.000 4.800 6.000

000

Đường rộng từ 3,5m đến dưới 7m: Các vị trí còn lại 22.000 4.400 5.500
























































































